
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả Hội thao chào mừng 41 năm Ngày nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982 – 20/11/2023) của Ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ  Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với GDMN, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ  Kế hoạch số 3962/KH-SGDĐT ngày 05/10/2023 về tổ chức Hội thao chào 

mừng 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) của Ngành GDĐT; 

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2023 về việc thành lập Ban tổ 

chức Hội Thao kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam;   

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2023 về lập tổ trọng tài Hội 

thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam; 

Căn cứ kết quả chấm của Hội thao thi ngày 28-29/10/2023 và ngày 04-05/11/2023; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả 77 giải cho các đơn vị, cá nhân đạt giải trong Hội 

thao chào mừng 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam của Ngành giáo dục tỉnh năm  học 

2023 - 2024. Trong đó: Môn Bóng chuyền: 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải đồng 

hạng Ba; Môn Bóng bàn: 09 giải Nhất, 09 giải Nhì, 17 giải đồng hạng Ba; Môn Cầu 

lông: 09 giải Nhất, 09 giải Nhì, 16 giải đồng hạng Ba, (kèm Danh sách). 

Điều 2. Các đơn vị, cá nhân được công nhận đoạt giải nói trên được Sở Giáo 

dục và Đào tạo trao cúp, cờ giải, huy chương và tiền thưởng theo quy định của Ban 

tổ chức Hội thao, phù hợp với quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng thuộc Sở, Phòng GDĐT các huyện, 

thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các TTGDTX và các đơn 

vị, cá nhân đạt giải có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 Trần Thị Ngọc Châu 
 



 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI HỘI THAO NGÀY 20/11/2023 

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /11/2023 của Sở GDĐT) 

     

STT GIẢI THÀNH TIỀN ĐƠN VỊ/CỤM THÔNG TIN CÁ NHÂN 

A BÓNG CHUYỀN      

I Đồng đội Nam      

1 Giải Nhất           2,000,000  Cụm 13 PGD Long Điền  

2 Giải Nhì           1,500,000  Cụm 14 PGD Phú Mỹ  

3 Giải Ba           1,000,000  

Cụm 2 các trường THPT, 

Tp Vũng Tàu  

 

4 Giải Ba           1,000,000  Cụm PGD Vũng Tàu  

II Đồng đội Nữ      

5 Giải Nhất           2,000,000  Cụm 6 Xuyên Mộc  

6 Giải Nhì           1,500,000  

Cụm 1 các trường 

THPT,tp Vũng Tàu  

 

7 Giải Ba           1,000,000  

Cụm 5  các trường THPT, 

Châu Đức  

 

8 Giải Ba           1,000,000  Cụm 12 PGD Châu Đức  

B BÓNG BÀN      

I BÓNG BÀN ĐƠN NAM >45 TUỔI     

9 Nhất đơn               900,000  Cụm 6 Xuyên Mộc Nguyễn Hồng Quang 

10 Nhì đơn              600,000  Cụm 12 PGD Châu Đức Trương Thúc Bút 

11 Ba đơn              300,000  Cụm 10 PGD Xuyên Mộc  Lê Quang Trung 

12 Ba đơn              300,000  Cụm 7 Long Điền-Đất Đỏ Nguyễn Minh Đức 

II BÓNG BÀN ĐƠN NỮ >45 TUỔI     

13 Nhất đơn               900,000  Cụm 3 Bà Rịa Nguyễn Thị Vĩnh Thảo 

14 Nhì đơn              600,000  Cụm 01 Vũng Tàu Trần Thị Thu Hà 

15 Ba đơn              300,000  Cụm 12 PGD Châu Đức Trần Thị Kim Liên 

16 Ba đơn              300,000  Cụm 4 Phú Mỹ Lê Thị Thúy 

III BÓNG BÀN ĐÔI NAM >45 TUỔI     

17 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 10 Xuyên Mộc 

Nguyễn Văn Trung- 

Hà Huy Kiên 

18 Nhì đôi           1,200,000  

Cụm 05 các trường THPT 

Châu Đức 

Trương Quốc Tuấn- 

Nguyễn Quốc Nam 

19 Ba đôi              600,000  

Cụm 2 thành phố Vũng 

Tàu 

Hoàng Văn Huân- 

Nguyễn Văn Thịnh 

20 Ba đôi              600,000  
Cụm 11 PGD Đất Đỏ 

Dương Ngọc Vinh- 

Nguyễn Phú Cường 

IV BÓNG BÀN ĐÔI NAM-NỮ >45 TUỔI    

21 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 14 PGD Phú Mỹ 

Võ Hoài Nam- 

Nguyễn Thị Phương Loan 

22 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 5 Châu Đức 

Nguyễn Thị Thanh Trúc-

Nguyễn Linh Bảo 

23 Ba đôi              600,000  
Cụm 01 Vũng Tàu 

Phan Thị Nhật Lệ- 

Nguyễn Văn Đoàn 

V BÓNG BÀN ĐƠN NAM <45 TUỔI     

24 Nhất đơn               900,000  Cụm 9 PGD Bà Rịa:  Lương Huy Hùng 

25 Nhì đơn              600,000  Cụm 6 Xuyên Mộc Nguyễn Trọng Bằng 

26 Ba đơn              300,000  Cụm 01 Vũng Tàu Nguyễn Đình Duy 

27 Ba đơn              300,000  Cụm 8 PGD Vũng Tàu  Lê Văn Tuấn 



VI BÓNG BÀN ĐƠN NỮ <45 TUỔI     

28 Nhất đơn               900,000  Cụm 9 PGD Bà Rịa Nguyễn Thị Thu Trang 

29 Nhì đơn              600,000  Cụm 6 Xuyên Mộc Lê Thị Giang 

30 Ba đơn              300,000  Cụm 12 PGD Châu Đức Lê Thị Luyến 

31 Ba đơn              300,000  Cụm 4 Phú Mỹ Nguyễn Thị Thạch 

VII BÓNG BÀN ĐÔI NAM <45 TUỔI     

32 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 6 Xuyên Mộc 

 Nguyễn Viết Hiếu- 

Dương Hùng Khương 

33 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 10 PGD Xuyên Mộc  

Nguyễn Thanh Hà- 

Nguyễn Duy Luyến 

34 Ba đôi              600,000  
Cụm 12 PGD Châu Đức 

Trần Thanh Thái Huy- 

Phan Thanh Huy 

35 Ba đôi              600,000  
 Cụm 4 Phú Mỹ 

Nguyễn Thành Tâm-

Nguyễn Hữu Văn 

VIII BÓNG BÀN ĐÔI NỮ <45 TUỔI     

36 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 10 PGD Xuyên Mộc 

Nguyễn Thị Hạnh Nhân- 

Nguyễn Thị Trông Mong 

37 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 01 Vũng Tàu  

Nguyễn Thị Tố Uyên-Đào 

Thị Thanh Hải 

38 Ba đôi              600,000  
Cụm 6 Xuyên Mộc 

 Bùi Thị Thanh Hương-

Nguyễn Thị Việt 

39 Ba đôi              600,000  
Cụm 12 PGD Châu Đức:  

Mai Thị Lụa- 

Võ Thị Kim Chung 

IX BÓNG BÀN ĐÔI NAM-NỮ <45 TUỔI  
 

40 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 7 Long Điền-Đất Đỏ  

Lưu Thị Hoàng Tâm- 

Phùng Đại Dương 

41 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 10 PGD Xuyên Mộc 

Lưu Quang Diện- 

Nguyễn Thị Hường 

42 Ba đôi              600,000  
Cụm 01 Vũng Tàu 

Nguyễn Quang Duy-

Nguyễn Thụy Phương Oanh 

43 Ba đôi              600,000  
Cụm 6 Xuyên Mộc 

Lê Thị Tuân- 

Nguyễn Thế Hải 

B CẦU LÔNG      

I CẦU LÔNG ĐƠN NAM >45 TUỔI     

44 Nhất đơn                900,000  Cụm 10 PGD Xuyên Mộc  Lê Thanh Hải 

45 Nhì đơn               600,000  Cụm 3 Bà Rịa Bùi Nhật Hồng 

46 Ba đơn              300,000  Cụm 12 PGD Châu Đức Trần Thanh Lân 

47 Ba đơn              300,000  Cụm 14 PGD Phú Mỹ Đỗ Cao Thoan 

II CẦU LÔNG ĐƠN NỮ >45 TUỔI     

48 Nhất đơn               900,000  Cụm 2 Vũng Tàu Nguyễn Thị Hòa 

49 Nhì đơn              600,000  Cụm 10 PGD Xuyên Mộc   Nguyễn Thị Thân 

50 Ba đơn              300,000  Cụm 12 PGD Châu Đức Lê Thị Ninh 

III CẦU LÔNG ĐÔI NAM >45 TUỔI     

51 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm PGD Vũng Tàu 

Vũ Mạnh Cường- 

Trần Quán 

52 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 6 Xuyên Mộc 

Nguyễn Trọng Mậu- 

Nguyễn Hồng Thư 

53 Ba đôi               600,000  
Cụm 5 Châu Đức 

Lê Văn Dũng- 

Nguyễn Thành Tân 



54 Ba đôi              600,000  
Cụm 10 PGD Xuyên Mộc 

Nguyễn Tiến Dũng –

Nguyễn Văn Hạnh 

IV CẦU LÔNG ĐÔI NAM-NỮ >45 TUỔI    

55 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 10 PGD Xuyên Mộc 

Võ Đình Tú- 

Đỗ Thị Ngà 

56 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 12 PGD Châu Đức 

Trần Dũng- 

Trần Thị Hồng Thanh 

57 Ba đôi              600,000  
Cụm 8 PGD Vũng Tàu 

Nguyễn Thị Thúy Hương-

Vũ Quang Tuấn 

V CẦU LÔNG ĐƠN NAM <45 TUỔI     

58 Nhất đơn               900,000  Cụm 2 Vũng Tàu  Trần Hữu Mạnh 

59 Nhì đơn              600,000  Cụm 14 PGD Phú Mỹ  Vũ Thanh Tùng 

60 Ba đơn              300,000  Cụm 4 Phú Mỹ  Nguyễn Đình Phúc 

61 Ba đơn              300,000  Cụm 12 PGD Châu Đức  Trần Chiêu Minh 

VI CẦU LÔNG ĐƠN NỮ <45 TUỔI     

62 Nhất đơn               900,000  Cụm 14 PGD Phú Mỹ Vũ Thị Thanh Thảo 

63 Nhì đơn              600,000  
Cụm 12 PGD Châu Đức 

Đoàn Thị Khánh Trang 

64 Ba đơn              300,000  Cụm 13 PGD Long Điền Đoàn Thị Hà 

65 Ba đơn              300,000  Cụm 8 PGD Vũng Tàu Nguyễn Thị Nhàn 

VII CẦU LÔNG ĐÔI NAM <45 TUỔI     

66 Nhất Đôi           1,800,000  

Cụm 12 PGD Châu Đức 

Võ Hoàng Lâm- 

Hoàng Xuân Trần Anh 

Quân 

67 Nhì đôi           1,200,000  Cụm PGD Long Điền  Lê Hoàng-V.Hoàng 

68 Ba đôi              600,000  
Cụm 3 Bà Rịa 

Nguyễn Hoàng Thanh- 

Phan Thành Nhân 

69 Ba đôi              600,000  
Cụm 9 PGD Bà Rịa 

Nguyễn Đình Kiên- 

Trần mạnh Hùng  

VIII CẦU LÔNG ĐÔI NỮ <45 TUỔI     

70 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 8 PGD Vũng Tàu 

Phan Thị Thanh Nga- 

Đặng Thị Thanh Trà 

71 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 04 Phú Mỹ 

Đặng Thị Lan Anh- 

Tống Thị Thúy Hà 

72 Ba đôi              600,000  
Cụm 3 Bà Rịa  

Hoàng Thị Như Trang- 

Chu Phương Anh 

73 Ba đôi              600,000  
Cụm 10 PGD Xuyên Mộc  

Nguyễn Thị Lai- 

Trần Thị Nga 

IX CẦU LÔNG ĐÔI NAM-NỮ <45 TUỔI   

74 Nhất Đôi           1,800,000  
Cụm 01 Vũng Tàu 

Bùi Thanh Tùng- 

Bùi Thị Hường 

75 Nhì đôi           1,200,000  
Cụm 14 PGD Phú Mỹ 

Nguyễn Văn Chiến- 

Phí Thị Phương Trang 

76 Ba đôi               600,000  
Cụm 10 PGD Xuyên Mộc 

 Nguyễn Văn Hà- 

Nguyễn Thị Loan 

77 Ba đôi (Châu Đức)              600,000  
Cụm 12 PGD Châu Đức  

Phạm Thị Giang- 

Nguyễn Tiến Phương 

  Tổng         68,300,000     

Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu ba trăm ngàn đồng chẳn./.  
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